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POSITION APPLIED FOR:  

Chức vụ xin vào:  

PHOTO 

Hình 

Expected Gross (Net) Salary:  

Mức lương mong muốn  

Starting date:  

Ngày có thể đi làm 

PERSONAL INFORMATION (THÔNG TIN CÁ NHÂN)  

Full Name:  

Họ và tên 

Gender:  

Giới tính  

Date of Birth:  

Ngày tháng năm sinh 

Native country: 

Nguyên quán 

I.D card:  

Số CMND 

Date of Issue  

Ngày cấp  

Place of Issue  

Nơi cấp  

Race  

Dân tộc  

Religion  

Tôn giáo  

Nationality  

Quốc tịch  

Height (cm)  

Chiều cao  

Weight (Kg)  

Cân nặng  

ADDRESS INFORMATION (THÔNG TIN ĐỊA CHỈ)  

Permanent address - Địa chỉ hộ khẩu: 

Contact address – Địa chỉ liên hệ: 

Mobile Phone #  - Số điện thoại di dộng:  

 

Home Phone # - Số điện thoại nhà riêng:                                                                   

Email - Địa chỉ email: 

Are you resident of HCMC?                                        Yes                                  No 

Bạn có hộ khẩu tại Tp HCM không?                           Có                                    Không                                  

Education level - Trình độ học vấn: 

ATM account 

Số tài khoản ATM: 
 

Bank name - Tên Ngân hàng: 

 

Branch name - Chi Nhánh: 

 

Province / City - Tỉnh / TP: 

 

PIT (Mã số thuế thu nhập cá nhân):  
 

Marital Status 

Tình trạng gia đình 

 Single          Married          Widowed           Separated      Divorced  

     Độc thân          Có gia đình       Góa vợ/chồng         Ly thân              Ly dị  

FAMILY DETAILS (THÔNG TIN GIA ĐÌNH)  

Full Name 

Họ và tên 

Relationship  

Mối quan hệ 

Date of Birth 

Ngày tháng 
năm sinh 

Giới tính Occupation  

Nghề 
nghiệp 

Company 
Name  

Tên công ty Nam Nữ 
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EMERGENCY CONTACT INFORMATION (THÔNG TIN LIÊN LAC TRONG TRƯỜNG HỢP 
KHẨN CẤP)  

Full Name 

Họ và tên 

Relationship 

Mối quan hệ 

Contact Address / Contact Number 

Địa chỉ / Số điện thoại liên hệ 

   

EDUCATION BACKGROUND (QUÁ TRÍNH HỌC VẤN)  

Education 
Background 

Trình độ học vấn 

Name of School  

Tên trường học 

Subject 

Chuyên ngành 

Duration / Period 

Thời gian học/ Năm 
hoàn tất 

    

    

    

    

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (CÁC KHÓA ĐÀO TẠO)  

Qualifications 

Tên khóa học 

Institute / Organiser 

Tên trường 

Year 

Năm hoàn tất 

   

   

   

LANGUAGES 

(NGOẠI NGỮ) 

Spoken (Khả năng nói) Written (Khả năng viết) 

Excellent 

Tốt 

Good  

Khá 

Fair 

TB 

Poor  

Yếu 

Excellent  

Tốt 

Good  

Khá 

Fair 

TB 

Poor  

Yếu 

English         

French         

Japanese         

German         

Other         

SPECIAL SKILLS / ABILITIES (KỶ NĂNG ĐẶC BIỆT)  

Typing 

Đánh máy 

 

Shorthand 

Viết tốc kí 

 

Translation 

Biên dịch 

 

Computer  

Máy vi tính 

 

Internet 

 

 

Others 

Khác 

 

RELATIVES OR FRIENDS EMPLOYED BY LVR (HỌ HÀNG HAY BẠN BÈ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY)  

Name - Tên Department - Bộ phận Relationship - Mối quan hệ 

   

EMPLOYMENT RECORDS (QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC)  

Employer Name 

Tên công ty 

Position 

Chức vụ 

Contact 
Details 

Số điện thoại 
công ty 

Dates of Employment 

Thời gian làm việc 
Salary 

Mức 
lương 

Reasons 
for Leaving 

Lý do nghỉ 
việc From - Từ To - Đến 
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REFERENCE REQUESTS (NGƯỜI THAM KHẢO)  

Name 

Tên 

Company 

Tên công ty 

Position / Association 

Chức vụ 

Contact No. 

Số điện thoại 

    

    

HOW DID YOU KNOW ABOUT THIS JOB (LÀM SAO BẠN BIẾT VẾ CÔNG TY NÀY)  

 Newspaper    Friends       Relatives        Employee referral       Walk-in        Others 

     Báo chí              Bạn bè           Người thân         Nhân viên giới thiệu        Tự đến             Khác  

REASONS FOR APPLYING FOR THE POSITION WITH VIVABLAST VIETNAM( LÝ DO XIN 
LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY)  

 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION (NHỮNG THÔNG TIN KHÁC)  

Are you able to work on sites?                                Yes                        No 

Bạn có thể đi công trường được không?                 Có                          Không 

 May we ask your present employer about your qualification & character?  

Chúng tôi có thể hỏi thăm công ty hiện tại của bạn về trình độ và tính cách của bạn không? 

 

If yes, please state details                                       Yes                       No 

Nếu có, xin ghi chi tiết                                            Có                          Không 

Have you over been dismissed or forced to resign from employment?  

Bạn có bao giờ bị sa thải khỏi công ty hoặc bị bặt buộc từ chức không?  

 

If yes, please state details                                       Yes                        No 

Nếu có xin ghi chi tiết                                              Có                          Không 

Do you have a medical condition or restriction that may have an impact on or restrict the type of 
work you perform or have applied for?  

Bạn có bị mắc bệnh hay đang điều trị bệnh mà nó có ảnh hưởng đến công việc làm hoặc chức vụ 
xin vào không? 

 

If yes, please state details                                       Yes                          No 

Nếu có, xin ghi chi tiết                                             Có                            Không  

I declare that the statements made by me in this application are true and complete, and understand 

that I am responsible for any false statement, dishonest answer or non-disclosure.  
Tôi xin cam kết những điều trên đây là sự thật,và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì 
giandối 
 

 
__________________________ ___________________ 
Applicant's signature Date  Date: 

Chữ kí người xin việc Ngày 

 


